BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
“Một số biện pháp phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên trong dạy học môn Khoa học lớp 4, 5”.
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thục Anh
Tổ CM : Tổ 4
Thời gian: Ngày 2 tháng 8 năm 2021

NỘI DUNG
I. Biện pháp 1: Sử dụng phối hợp các phương pháp và kĩ thuật dạy học theo hướng tìm tòi, khám phá 
+  Nội dung
Dạy học khám phá không phải là một chuỗi các hoạt động theo quy trình cứng nhắc mà có thể được thay đổi và sử dụng linh hoạt, kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp và kĩ thuật dạy học phụ thuộc vào mức độ nhận thức và năng lực của HS. Trong bài học này, có thể thấy đầy đủ các giai đoạn đặc trưng của dạy học khám phá nhưng trong bài học khác, chỉ một vài giai đoạn đặc trưng được thể hiện rõ.
+ Cách tiến hành
Để sử dụng được biện pháp này, GV cần phải dựa vào kinh nghiệm trong việc sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống kết hợp với khả năng tìm tòi, ứng dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học mới. Có như vậy mới giúp HS phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên. Là người tổ chức, hướng dẫn các hoạt động học tập cho HS, GV xác định rõ vai trò của mình, tích cực tiếp cận xu hướng dạy học theo định hướng phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên. Khi đã nắm chắc được các kiến thức cơ sở, GV sẽ tổ chức giờ học với những thao tác thành thạo hơn, HS sẽ tích cực, chủ động, hứng thú học tập hơn để dần dần hoàn thiện mình.
Đó là những cơ sở tiền đề cho tiến trình thực hiện biện pháp sử dụng phối hợp các phương pháp và kĩ thuật dạy học theo hướng tìm tòi, khám phá. Bước tiếp theo, GV cần đánh giá được năng lực của HS lớp mình ở mức độ nào, các em đã có những biểu hiện nào của năng lực tìm hiểu tự nhiên và còn thiếu điều gì. Từ đó, GV lựa chọn những phương pháp dạy học phù hợp nhất giúp HS bổ sung vào chỗ còn thiếu sót, kết hợp thêm các kĩ thuật dạy học mới để HS được hoạt động nhiều, tự mình tìm ra kiến thức và tăng hứng thú học tập của các em. 
Khi áp dụng vào trong từng tiết học, tùy thuộc vào nội dung của bài GV lồng ghép phương pháp dạy học với kĩ thuật dạy học sao cho nhuần nhuyễn và logic, không nên quá gượng ép. Chẳng hạn sau đây là sự kết hợp giữa phương pháp Bàn tay nặn bột, phương pháp thảo luận nhóm và kĩ thuật “khăn trải bàn”.
Bước 1: Đưa ra tình huống xuất phát và nêu vấn đề
Tình huống của bài học sẽ được GV xây dựng dựa trên kiến thức bài cũ hoặc tư liệu sách giáo khoa (kênh hình, kênh chữ). Cũng có thể xây dựng tình huống dựa vào thực tế mà HS trải qua trong cuộc sống hằng ngày. GV tạo tình huống bằng nhiều hình thức: xem video, đóng vai,… giúp HS hiểu rõ vấn đề mình cần giải quyết. 
Với bước 1 của phương pháp bàn tay nặn bột, nếu những tình huống nào có tính phức tạp thì có thể tổ chức cho HS thảo luận nhóm để phát hiện ra vấn đề. 
Bước 2: Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu của HS
 Trước tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề do GV đưa ra, HS trình bày biểu tượng ban đầu của mình thông qua việc viết hoặc vẽ. Có 2 hình thức thực hiện bước này là nhóm và cá nhân. Nhưng thường xuyên sử dụng hơn là cho HS hoạt động nhóm.
Đây cũng là bước có thể kết hợp phương pháp thảo luận nhóm với kĩ thuật “khăn trải bàn” để HS thể hiện biểu tượng ban đầu của mình về vấn đề. Từng HS ghi biểu tượng ban đầu của mình vào tờ giấy trong thời gian quy định rồi sau đó đặt vào giữa bàn để tổng hợp nên ý kiến của cả nhóm.
Bước 3: Đề xuất câu hỏi (dự đoán/ giả thuyết) và phương án tìm tòi – nghiên cứu
Trong bước này GV sẽ tổng hợp biểu tượng ban đầu của các nhóm, rồi hướng dẫn HS so sánh để đề xuất các câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức bài học. Từ đó, GV yêu cầu HS đề xuất các phương án tìm tòi – nghiên cứu tìm câu trả lời. Đích cuối cùng là HS phải xây dựng giả thuyết (dự đoán) cho đề xuất đã nêu trên.
Bước 4: Thực hiện phương án tìm tòi – nghiên cứu
GV khéo léo lựa chọn các hình thức tiến hành phù hợp với vấn đề: điều tra, đọc tài liệu, sử dụng mô hình làm thí nghiệm, quan sát,… Trong đó, cách làm thí nghiệm được khuyến khích sử dụng nhất (đặc biệt là thí nghiệm trên vật thật). Yêu cầu HS ghi chép lại kết quả thí nghiệm, kết quả quan sát. Nên thường ở bước này kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm để nâng cao chất lượng và tiết kiệm thời gian.
Bước 5: Kết luận kiến thức
GV tóm tắt, kết luận kiến thức khoa học để HS ghi nhớ. GV khắc sâu kiến thức cho HS bằng cách cho HS nhìn lại, đối chiếu lại với các ý kiến ban đầu. Đối với những bài có nội dung liên quan nhau thì ở bước này có thể nêu vấn đề hoặc tạo ra tình huống mới.
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Khi thực hiên biện pháp này GV cần lưu ý những điểm sau:
- GV hiểu rõ bản chất và cách tiến hành của từng phương pháp và kĩ thuật để sử dụng đúng đắn, tạo hiệu quả cao.
- Phối hợp hợp lí các phương pháp dạy học cổ truyền và phương pháp dạy học theo hướng tìm tòi, khám phá với các kĩ thuật dạy học mới. Qua đó HS sẽ tích cực kiến tạo kiến thức qua quan sát, thực hành thí nghiệm, trao đổi với giáo viên.
- GV cần kết nối những kiến thức, kĩ năng đã có với kiến thức kĩ năng mới; gây hứng thú cho học tập HS, qua hoạt động tìm tòi khám phá hoặc liên hẹ với những kiến thức HS đã biết liên quan đến kiến thức mới.
- Cần chú trọng đến việc hình thành và phát triển các kĩ năng trong học tập môn Khoa học như quan sát, dự đoán, xây dựng phương án, tiến hành thí nghiệm,..
II. Biện pháp 2: Tổ chức cho HS tham gia một số hoạt động ngoại khóa môn Khoa học
+ Nội dung
Có thể thấy tầm quan trọng của hoạt động ngoại khóa môn Khoa học trong việc giúp HS phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên. Chỉ khi nào các em được trải nghiệm, tự tìm tòi – khám phá thì mới phát huy được tối đa năng lực ấy. Các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp HS rèn luyện được từng năng lực thành phần của năng lực tìm hiểu tự nhiên.
Tuy nhiên, thực trạng dạy học hiện nay ở các trường tiểu học lại chưa chú trọng triển khai hoạt động ngoại khóa. Vì vậy, tôi đề xuất biện pháp: Tổ chức cho HS tham gia một số hoạt động ngoại khóa  môn Khoa học nhằm giúp GV biết rõ hơn về các bước thực hiện để có một giờ ngoại khóa học tập môn Khoa học hiệu quả, phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên cho HS.
+ Cách tiến hành
Để tiến hành biện pháp này, GV có thể tiến hành theo 3 bước sau:
Bước 1: Lập kế hoạch 
Đây là bước quan trọng nhất khi thực hiện biện pháp này. Để thực hiện được một giờ ngoại khóa môn Khoa học suôn sẻ, tổ chức các hoạt động đem lại hiệu quả thì việc nghiên cứu, lên kế hoạch dạy học là rất quan trọng. Việc lên kế hoạch càng kĩ lưỡng chừng nào thì hiệu suất lao động càng cao chừng ấy. Khi lập kế hoạch, GV sẽ một lần nữa hiểu rõ mục tiêu HS cần đạt được qua bài học này; giúp GV dự kiến được tiến trình giáo dục, dự đoán được kết quả của các hoạt động giáo dục; dự đoán được các tình huống sư phạm có thể xảy ra để có biện pháp xử lí kịp thời.
Kế hoạch ngoại khóa môn Khoa học mà GV đề ra phải giúp HS được trải nghiệm sáng tạo, giúp các em hình thành và phát triển kĩ năng hành vi nhiều hơn là cung cấp kiến thức. Để phát triển được năng lực tìm hiểu tự nhiên cho HS, GV cần tổ chức các hoạt động để phát triển được các năng lực thành phần của năng lực phát triển tự nhiên. Tức là các hoạt động tạo cơ hội cho HS quan sát, suy nghĩ và tham gia các trải nghiệm thực tiễn, các hoạt động tổ chức thí nghiệm, chứng minh các hiện tượng đơn giản, vừa sức mới các em qua đó tổ chức khuyến khích, động viên và tạo điều kiện cho các em tích cực nghiên cứu các sự vật hiện tượng xung quanh, tìm ra những giải pháp mới cho các vấn đề về môi trường, phòng bệnh,…; sáng tạo những cái mới dựa trên cơ sở kiến thức đã học. Các hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa rất đa dạng nên GV cần nghiên cứu kĩ, có sự chọn lọc áp dụng hợp lí. Cụ thể một vài hình thức sau: hoạt động câu lạc; tổ chức trò chơi; tổ chức diễn đàn; sân khấu tương tác; tham quan, dã ngoại; hội thi/ cuộc thi; tổ chức sự kiện; hoạt động giao lưu; hoạt động chiến dịch; hoạt động nhân đạo;…
GV thiết kế hoạt động ngoại khóa nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nheien trong môn Khoa học theo thứ tự sau:


Nội dung hoạt động cần nêu rõ thời gian và địa điểm tổ chức các hoạt động đó. Phân chia nhiệm vụ rõ ràng cho từng đối tượng tham gia.
Bước 2: Tổ chức hoạt động ngoại khóa phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên
Khi tiến hành tổ chức hoạt động, về phía chủ thể (HS) có ba thành tố là hoạt động – hành động – thao tác. Để việc rèn luyện kĩ năng, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực tìm hiểu tự nhiên cho HS đạt hiệu quả, khi tổ chức một hoạt động ngoài giờ lên lớp, GV cần chú ý đến thao tác, hành động bao gồm thao tác làm việc nhóm, thuyết trình, tìm tư liệu, chấp vấn, thao tác thí nghiệm sao cho thật hợp lý và đạt những yêu cầu đề ra. Chính sự hợp lý sẽ tạo nên mạch liên tục cho một chuỗi những thao tác, và khi những thao tác được sử dụng một cách thuần thục sẽ dẫn tới năng lực được hình thành một cách nhanh chóng, hiệu quả. Cũng thông qua những thao tác, hành động này mà dần hình thành cho HS những nhận thức, khả năng tìm tòi và vận dụng các kiến thức tự nhiên, đáp ứng các thành tố của năng lực tìm hiểu tự nhiên.
Khi tổ chức hoạt động ngoại khóa, GV nên kết hợp nhiều phương pháp và kĩ thuật dạy học mới như kĩ thuật “động não”, kĩ thuật “ổ bi”, kĩ thuật “bể cá”,… một cách linh hoạt thì mới phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên cho HS. Những phương pháp cổ truyền chỉ xem HS là một nhân tố thụ động, GV chính là người truyền thụ kiến thức cho các em, vì vậy mà chưa khai phá và phát huy hết năng lực tìm hiểu tự nhiên cho HS. Còn theo phương pháp dạy học mới, HS chủ động tiếp nhận tri thức dưới sự tổ chức, hướng dẫn của GV nên giúp các em khắc sâu được kiến thức.
Bước 3: Kiểm tra và đánh giá kế hoạch hoạt động ngoại khóa
Sau khi kết thúc tiết ngoại khóa, phải tổng kết hoạt động, đánh giá cuối tiết. GV đánh giá xem HS đã được rèn luyện những năng lực nào và còn thiếu sót năng lực gì để có kế hoạch cho hoạt động tiếp theo.
Trong quá trình diễn ra tiết ngoại khóa, GV phải quan sát, ghi chú nhanh để về đánh giá lại việc lên kế hoạch của mình đã hợp lí hay chưa, nếu chưa thì tìm nguyên nhân chủ quan hay khách quan để sửa chữa và rút kinh nghiệm cho những lần soạn kế hoạch sau này hoàn chỉnh hơn.
Cụ thể tiến trình kiểm tra và đánh giá thiết kế hoạt động ngoại khóa như sau
               
Ở phần đánh giá tính khả thi của kế hoạch ngoại khóa cần lưu ý đến khả năng tiếp nhận và sử dụng thiết kế một cách thuận lợi cho HS cũng như khả năng tiến hành các hoạt động trải nghiệm một cách cụ thể. GV cần thực hiện và vận dụng theo quy trình hợp lí trong quá trình xây dựng các hoạt động ngoại khóa cụ thể. Điều này sẽ tạo được ấn tượng mạnh với HS, kích thích sự hứng thú và giúp các em phát triển được năng lực tìm hiểu tự nhiên.
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Khi thực hiện biện pháp này, GV cần lưu ý những điểm sau:
- GV cần tìm hiểu nhiều hình thức tổ chức giờ ngoại khóa mới để thiết kế hoạt động hấp dẫn, phong phú hơn góp phần phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên cho HS.
- Bảo đảm sự thống nhất giữa mục đích, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động ngoại khóa.
- Đảm bảo nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và đặc điểm cá nhân HS.
- Đối với những hoạt động tổ chức ngoài trời phải dự kiến được thời tiết và có kế hoạch dự phòng nếu có sự thay đổi đột ngột.
- Để hình thành và phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên cho HS không chỉ qua 1, 2 hoạt động là được. GV cần tiến hành xuyên suốt một quá trình cả trên lớp lẫn ngoài lớp.
- Sự đa dạng và sinh động của các hoạt động tùy thuộc và khả năng tổ chức của GV. Vì thế, GV nên trau dồi thêm kiến thức để hiểu biết nhiều hơn các hình thức tổ chức bài dạy cho phong phú hơn.
III. Biện pháp 3: Xây dựng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá sự phát triển các thành tố của phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên
+ Nội dung
Việc đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát triển năng lực HS được thực hiện thông qua các hình thức kiểm tra, đánh giá theo hướng kiểm tra xem HS học kiến thức, thực hiện kĩ năng như thế nào? Có biết vận dụng không? Nói cách khác là chú trọng vào các mục tiêu phát triển năng lực hơn nữa thay vì việc quá chú trọng vào mục tiêu kiến thức. Việc kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực được thực hiện thông qua các hình thức kiểm tra đánh giá định kì trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kì, cuối năm học. Bộ công cụ đánh giá cần thể hiện sự đa dạng, phong phú gắn với đặc thù bộ môn Khoa học và đánh giá được về một số năng lực học tập cụ thể là năng lực tìm hiểu tự nhiên của HS. Ngoài bài kiểm tra như đã biết, để đánh giá năng lực tìm hiểu tự nhiên cần có bộ công cụ gồm bảng quan sát biểu hiện (bảng kiểm), phiếu hỏi, phiếu đánh giá và phiếu tự đánh giá của HS trong những tình huống cụ thể.
Ở biện pháp này, tôi thiết kế bộ công cụ đánh giá cụ thể về năng lực tìm hiểu tự nhiên của HS qua việc dạy và học môn Khoa học 4, 5 dành cho GV và dành cho HS
+ Cách thực hiện
Bước 1: Xác định mục tiêu quan sát, đối tượng quan sát và năng lực cần đánh giá, thời điểm quan sát. 
Bước 2: Xác định các tiêu chí cần quan sát để đánh giá. 
Bước 3: Tiến hành kiểm tra, đánh giá năng lực của HS.
Quá trình kiểm tra, đánh giá năng lực tìm hiểu tự nhiên của HS được tiến hành bởi 2 giai đoạn sau:
* Giai đoạn 1: Xác định thang đo mức độ của biểu hiện năng lực. Có hoặc không hoặc tương ứng với các mức độ: tốt, đạt, cần cố gắng (dựa theo TT 22) do người đánh giá ghi nhận. Mẫu phiếu quan sát biểu hiện dùng cho GV như sau: 
PHIẾU QUAN SÁT BIỂU HIỆN NĂNG LỰC TÌM HIỂU TỰ NHIÊN CỦA HS
(DÙNG CHO GV)
	Biểu hiện
	Tiêu chí
	Mức độ
	Ghi chú

	
	
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng
	

	Nhận thức thế giới tự nhiên (dựa vào câu hỏi GV nêu, quan sát và báo cáo của HS )
	Kể tên được một số hiện tượng tự nhiên.
	
	
	
	

	
	Giải thích được một số hiện tượng tự nhiên.
	
	
	
	

	Tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên (dựa vào quá trình làm việc nhóm và sản phẩm của nhóm, thực hành, trao đổi)
	Nêu được cách tiến hành thí nghiệm.
	
	
	
	

	
	Khả năng suy luận, đưa ra dự đoán.
	
	
	
	

	
	Kĩ năng thao tác, tiến hành thí nghiệm.
	
	
	
	

	
	Kĩ năng quan sát kết quả thí nghiệm.
	
	
	
	

	
	Kĩ năng rút ra nhận xét/ kết luận từ kết quả thí nghiệm.
	
	
	
	

	Vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử với tự nhiên, con người phù hợp (dựa vào   sản phẩm, hoạt động thực hành,…)
	Kĩ năng phát hiện ra vấn đề
	
	
	
	

	
	Đưa ra cách giải quyết vấn đề dựa vào kiến thức
	
	
	
	

	
	Đánh giá được cách thực hiện
	
	
	
	



Trong giai đoạn này, GV thiết kế và đánh giá vào phiếu quan sát ở mỗi tiết học. Kết quả của phiếu quan sát này kết hợp với phiếu hỏi ở giai đoạn 2 sẽ giúp GV xây dựng được các hoạt động ở tiết học tiếp theo phục vụ cho mục tiêu phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên cho HS của mình.
* Giai đoạn 2: Nội dung việc thiết kế bộ công cụ phiếu hỏi sau tiết học/ chủ đề dạy học dành cho HS để đánh giá năng lực tìm hiểu tự nhiên của HS. 
Trong việc thiết kế các bài học cũng như thiết kế các chủ đề dạy học, GV có thể dựa vào những yêu cầu cần đạt để xây dựng phiếu hỏi nhằm đánh giá học sinh về mức độ đạt các mục tiêu của từng phần trong chương trình học tập, chú trọng bổ khuyết những mặt chưa đạt được so với mục tiêu trước khi bước vào một phần mới của chương trình.
GV phải đánh giá HS theo định hướng khuyến khích sự sáng tạo đồng thời phát hiện sự chuyển biến thái độ và xu hướng hành vi của HS trước những vấn đề của khoa học tự nhiên từ đó góp phần phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên của HS.
Giai đoạn này được triển khai theo quy trình sau:

Mỗi phiếu hỏi sau mỗi tiết học ngoài việc nhằm khảo sát được kiến thức mà HS thu được còn nhằm mục đích chính là thành phần năng lực nào trong năng lực tìm hiểu tự nhiên của HS được tác động, và việc tác động chưa có/ có hiệu quả ở thành phần nào.
[bookmark: _Toc6761747]+ Những lưu ý về cách thực hiện biện pháp
Biện pháp kiểm tra đánh giá đã nêu trên thực hiện theo hai giai đoạn ở mỗi bài học nên cần GV dành nhiều thời gian chuẩn bị trước về phiếu quan sát biểu hiện lẫn phiếu hỏi ở cuối mỗi tiết học.
Biện pháp đánh giá đề ra mang mục đích hỗ trợ chính cho GV trong việc xem xét năng lực thành phần nào (nhận biết, tìm tòi – khám phá, hay vận dụng) của các HS chưa phát triển hoặc còn quá chênh lệch so với các năng lực thành phần khác trong nhóm năng lực tìm hiểu tự nhiên, để từ đó GV đưa ra các tác động phù hợp ở những tiết học tiếp theo. Chính điều này đòi hỏi GV phải liên tục thiết kế ra các hoạt động phù hợp với tiết học tiếp theo. Nói cách khác, kết quả thu được sau mỗi tiết học sẽ ảnh hưởng đến giáo án dạy – học ở tiết học tiếp theo. Vì vậy, khi thực hiện GV cần thiết kế phiếu quan sát và phiếu hỏi trong một thời gian dài và xuyên suốt.
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Đánh giá tính khả thi


Đánh giá tính hiệu quả


Sửa chữa nếu có sai sót















Xác định nội dung cần đánh giá ( trong 1 tiết/ 1 chủ đề)


Xác định câu hỏi và mục tiêu câu hỏi.


Lựa chọn hình thức câu hỏi (Đúng – sai, nhiều lựa chọn, ghép nối, điền khuyết, trả lời ngắn, tự luận,…)  và lựa chọn tình huống bối cảnh (đối với các mức độ vận dụng khác nhau)


Xác định thang đo mức độ cần đánh giá (Nhận biết, tìm tòi, vận dụng)


Biên soạn câu hỏi, đáp án. 

















Xác định nội dung hoạt động


Xác định PP, hình thức hoạt động


Đặt tên hoạt động


Xác định mục tiêu hoạt động


Lập kế hoạch hoạt động







